
編號 省/直轄市 地址 星級 房間數量 床位數量 聯絡方式 備註

一

1
Sofitel Legend Metropole Hà 

Nội 河內Metropole飯店
Số 15 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, HN Ms. Yên sales: 0913.047.671

2
InterContinental Hanoi Westlake 

飯店
5 Từ Hoa, Tây Hồ, Hà Nội Ms. Hà  sales: 0978.510.986

3
Mường Thanh Grand Xa La

薩拉芒青飯店
66 Phúc La, Hà Đông, Hà Nội Ms. Hiền sales 0915.603.372

4 Hòa Bình 和平飯店
Số 27 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội
Mr. Tùng sales 0946.698.966

5 Bình An 3 平安3飯店
Thôn Lâm Nghiệp, xã Minh Phú, huyện S

óc Sơn, HN
Mr. Hiên sales 0914088688

6 Crowne Plaza West Hanoi 飯店
Số 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà 

Nội
Ms. Thu sales 0974.641.486

7 Bình An 1 平安1飯店
Thôn Bình An, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà 

Nội
Mr. Hiên sales 0914088688

8
Whyndham Garden Hà Nội 飯

店
HH01, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội Mr. Phong QL 0913574365

9 Lake Side 飯店
Số 23 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, 

Hà Nội
Mr Thơ GĐKD 0982719705

越南北部地區(順化以北)各省/市檢疫旅館資訊
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10 Silk Path Hà Nội 飯店 195-199 Hàng Bông, Hoàn Kiếm HN Ms Thủy 0915321675

11 Top Hotel Hữu Nghị 友誼飯店
Số 188 Lê Quang Đạo, Phú Đô, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội
Mr Đạt sales 0975888968

12 The Ann Hà Nội 飯店 Số 38A Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, HN Ms Thoa 0976235905

13
芒青Grand Centre飯店 Mường 

Thanh Hà Nội Grand Centre

Số 78 Thợ Nhuộm, Trần Hưng Đạo, Hoà

n Kiếm, Hà Nội
Ms Nga sales 0986583676

14 La Bellle Vie飯店
Số 101- 103-105 Nguyễn Trường Tộ, Trú

c Bạch, Ba Đình, Hà Nội
Mr Chung QL 0987318899

二

1
Khách sạn Grand Phoenix

Grand Phoenix 飯店

Đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh 北寧省北寧市李太祖路
5 204 280 0222 3818 999

83 雙人房, 121 

單人房

2
Khách sạn Phonenix 3

 Phonenix 3 飯店

17 Hai Bà Trưng, Suối Hoa, TP Bắc Ninh 

北寧市花泉坊二正夫人路17號
3 68 80 0936878777 -

22 雙人房, 46 單

人房

3
Khác sạn Mandala

Mandala飯店

Đ. Kinh Đ. Vương, Suối Hoa, Bắc Ninh

北寧市花泉坊京陽王人路
CXH 144 200 0222 3868 866

64雙人房, 80 單

人房

4
Khách sạn Wilton

Wilton 飯店

Đường Nguyễn Văn Cừ, Võ Cường, Bắc 

Ninh 

北寧省武強坊阮文瞿路

CXH 72 124 0222 6550 777
57雙人房, 15 單

人房

5 Khách sạn Venus
Đường Lê Thái Tổ, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh 北寧省北寧市黎太祖路
CXH 53 58 097 269 69 83

12 雙人房, 41 單

人房

6
Khách sạn Crown 

Crown飯店

lô n14, khu đô thị mới,đường lê thái tổ, 

khu Hòa Đình, Võ Cường, Bắc Ninh

北寧省武強坊河廷區,李太祖路,新市

鎮區,N14

CXH 70 105 0222 3989 995
40 雙人房, 30 單

人房

7 Khách sạn Glory
Phường Đại Phúc, Bắc Ninh寧省北寧市

大福坊
CXH 42 49 0386 264 913 -

12雙人房, 30 單

人房

8
Khách sạn The Grand Hotel

The Grand 飯店

Đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh北寧省北寧市李太祖路
CXH 45 90 091 253 71 68 -

6 間 3人房, 39 

間雙人房

9
Khách sạn Mường Thanh

芒青飯店

Số 395 Đường Ngô Gia Tự, P.Tiền An, 

Bắc Ninh

北寧省北寧市吳家序路395號

CXH 159 270 0904701808 -

52 間單人房, 11

間 3人房, 96 間 

雙人房

北寧省



10
Khách sạn J&C

  J&C 飯店

Yên Phong, Bắc Ninh 北寧省北寧市安

風坊
CXH 104 203 0986915677 - 104 雙人房

11 Khách sạn Rosy
Đường Lê Thái Tổ, Võ Cường, Bắc Ninh,

北寧省武強坊黎太祖路
CXH 20 27 0222 3663 888

12 雙人房, 8 單

人房

12
Khách sạn Lavender

Lavender 飯店

Đường Lê Thái Tổ, Võ Cường, Bắc Ninh

北寧省武強坊黎太祖路
CXH 26 31 368 796 838 -

10 雙人房, 16 單

人房

13 Khách sạn Yoyo
Đường Lê Thái Tổ, Võ Cường, Bắc Ninh

北寧省武強坊黎太祖路
CXH 24 25 369 796 838 -

18 單人房, 6 雙

人房

14
Khách sạn Hải An 

海安飯店
Quế Võ, Bắc Ninh 北寧省桂武縣 CXH 39 70 0967831965 - 39 雙人房

15 Khách sạn Hải Yến
P Trang Hạ, Đồng Nguyên, Từ Sơn 北寧

省慈山市社同元坊
CXH 42 45 396973688

10 雙人房, 32 單

人房

16 Khách sạn Sơn Đông 山東飯店

143 Đặng Phúc Thông, Đình Bảng, Từ 

Sơn, Bắc Ninh 北寧省慈山市社廷榜坊

鄧福通143號

CXH 69 90 093 633 94 47 9 雙人房

17 Khách sạn Việt Tiến
Đồng Hương, Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc 

Ninh 北寧省慈山市社香末,同香
CXH 32 35 0912298039 -

8 雙人房,  24 單

人房

18
Khách sạn Le Indochina 

Le Indochina 飯店

Đường Nguyễn Đăng Đạo, Suối Hoa, TP. 

Bắc Ninh. Bắc Ninh 

北寧市花泉坊阮登道路

5 100 130 903413878
70 單人房, 30 雙

人房

三

1 Khách sạn Tiến Lộc Palace 

進祿皇宮飯店

Khu TMDV4, QL1A, Thanh Châu, Phủ L

ý, Hà Nam, Việt Nam 河南埔里青洲第4

商業服務區 3 208

Ms. An 0986 074 989 - 

0334.025.666

四

1 Trường Thành 飯店 Số 2 đường Thanh Niên, TP Hải Dương 3* 138
28x1; 10 

suit 100X2
0962545999 Yến

2 東協(ASEAN)飯店 Số 168 Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương 2 40 20x1;20x2 0918882658 Oanh

3
海陽蓮花(Lotus Hải Dương) 飯

店
447, Truong Chinh Rd., Hai Duong 10 10 0902056389 Lan

4 紫蓮花(Purple Lotus) 飯店
Số 232 đường Trường Chinh, phường 

Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh 
90 205 63 89

5 168  飯店
Số 6 đường Nguyễn Tri Phương, phường 

Quang Trung, thành phố Hải Dương
20 20 2203569999

6 Hoàng Gia 飯店

Số 114 đường Đoàn Kết, phường Quang 

Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương

220 383 3721

海陽省

河南省



7 Duy Anh 飯店

Số 19 phố Vũ Văn Dũng, phường Quang 

Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương

25 25 0902028686 Khoa

8 Nam Cường Hải Dương 飯店
Số 1 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ 

Minh, thành phố Hải Dương
4 181 70x2 48x1 0902184019 Ms.Quyen

9 Duyên Hải 1 飯店 Quoc lo 18, Cong Hoa, Chi Linh 18 18 0982316873 Duyen

10 Tiến Thành 飯店 364 Nguyen Luong Bang, Hai Duong 2 38 30x1; 8x2 0376510184 Mr. Tu

五

1 Á Đông Hotel

Trưng Trắc, huyện Văn

Lâm,  Hưng Yên

3 40 10x1;30x2 0912392094 Lê Duy Đoan

2 Thăng Long Hotel
Xã Trưng Trắc, huyện Văn Lam, Hung 

Yen
2 59 6x1;53x2

0395228755 Nguyen Tuan 

Anh

3 Bình Minh 2 Hotel
847 , Nguyễn Văn

Linh Rd, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
2 28 8x1;20x2 0903451566 Nguyen Van Tam

4 Hung Thai Hotel
72 Trưng Trắc, Quang

Trung, TP Hưng Yên,
2 45 11x1;34x2 0913280098 Doan The Hien

5 Nam Hai Hotel

Thị trấn Trần Cao, huyện

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

2 31 22x1;9X2 0976393888 Le Thi Hue

6 Thai Binh Hotel

Đường Phạm Bạch Hổ,

phường Lam Sơn, TP Hưng

Yên, tỉnh Hưng Yên

2 28 28x2
0986492252 Nguyen Quoc 

Binh

六

1 Hồi An Hotel Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định 2** 55
15房間1大

床、32雙
0358819800 Ms. Bich

七

1 Đồng Nê飯店

Khu du lich Tam Coc_ Bich Dong, Ninh 

Thăng - Hoa Lu - Ninh Binh Hoa Lư, 

Tam Cốc, Ninh Bình, 430000, Vietnam

3 22 11 x2;11-1 0345004886 Mr. Chung

2 Cozynibi飯店
Đam Khê Trong, Hoa Lư District, 

Ninh Bình Province 430000, 
3 28 4-1; 24x2 2293633333

3 Eco Garden Bungalow 飯店
Ninh Bình, Xóm 4, Gia Viễn, Ninh Bình 

440000, Vietnam
10

6x2;1x8; 

3x1
904668769

4 Cúc Phương resort 飯店
Thôn Đồng Tâm, Nho Quan District, 

Ninh Bình Province, Vietnam
4 99 40x2; 49x1 852727979

八

興安省

南定省

寧平省

太平省

https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1CHBF_zh-TW__908__908&ei=bIuFX4jDPKS0mAXXyYegDw&q=Duy%C3%AAn+H%E1%BA%A3i+1+h%E1%BA%A3i+d%C6%B0%C6%A1ng+&oq=Duy%C3%AAn+H%E1%BA%A3i+1+h%E1%BA%A3i+d%C6%B0%C6%A1ng+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCCEQoAFQ7hFYmSRg40NoAXAAeACAAZUBiAHxApIBAzAuM5gBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiIqd_Vt7HsAhUkGqYKHdfkAfQQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?q=Kh%C3%A1ch+s%E1%BA%A1n+C%C3%BAc+Ph%C6%B0%C6%A1ng+resort+ninh+binh&rlz=1C1CHBF_zh-TW__908__908&oq=Kh%C3%A1ch+s%E1%BA%A1n+C%C3%BAc+Ph%C6%B0%C6%A1ng+resort+ninh+binh&aqs=chrome..69i57j33i22i29i30.4085j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


暫無檢疫旅館資訊

九

1 永福Dic Star 旅館
Khu đô thị Nam Vĩnh Yên, Khai Quang, 

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
5 265 265 Tel: 02113555888

十

1 Song Gia 度假酒店
Tổ hợp khu resort Sông Giá, xã Lưu 

Kiếm, huyện Thủy Nguyên
5 62 62 Tel: 02253963900

2 Canh Hung旅館
Số 32 KĐT Quán Toan, phường Quán 

Toan, Hồng Bàng
2 92 92 Tel: 0942606686

3 Friend's 旅館
Ngã ba Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, 

Tp Hải Phòng
2 87 87 Tel: 0979266668

4
長山平明旅館(Binh Minh 

Truong Son)

Số 246 Máng Nước, An Đồng, huyện An 

Dương
2 24 24 Tel: 02253292079

5 Harbour旅館
Tổ dân phố Đôn Lương, Thị trấn Cát Hải, 

huyện Cát Hải
4 28 28

6 Nui Doi 旅館
Tổ dân phố Hồ Sen, thị trấn Núi Đối, 

huyện Kiến Thụy
3 24 24 Tel: 0798285888

7 Canh Hung旅館
Thôn Ngô Yến, xã An Hưng, huyện An 

Dương, Hải Phòng
CXh 25 25

8 長江旅館(Truong Giang) Thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương 1 23 23 Tel: 0963979881

9 Vinpearl Hotel Rivera旅館
khu đô thị Vinhomes Imperia, đường Hà 

Nội, Hồng Bàng,  Hải Phòng
Tel:  02253266288

10 Nam Cuong旅館
47 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, 

Vietnam
Tel: 031382855595

11 GM旅館
300 Văn Cao, Đằng Lâm, Hải An, Hải Ph

òng, Vietnam
Tel:  02253266288

12 CAMELA旅館
Km6 Đ. 5/II, Hùng Vương, Hùng Vương, 

Hồng Bàng, Hải Phòng
Tel:  02253538888

十一

暫無檢疫旅館資訊

十二

1 西貢金蓮旅館 Số 212, đường Bình Minh, tx Cửa Lò 4 102 204 手機: 094 651 6696 (Mr. Tuấn)

2 太平洋旅館 Số 226 – đường Bình Minh, tx Cửa Lò 3 204 408

手機: 091 739 8792  (Ms. 

Hằng) 或

083 410 9277 (業務部門)

3 魚島(Hon Ngu)旅館 Số 229, đường Bình Minh, Tx Cửa Lò 3 126 252 Mr. Hòa: 098 362 9445

河靜省

義安省

海防市

永福省



4 Anphaan旅館 Số 16, đại lộ Lê Nin, tp Vinh 3 75 146 手機: 090 404 5666 (Mr. Hoàng)

5 省委招待所 Số 222, đường Bình Minh, tx Cửa Lò 68 136
手機: 091 628 5055

(Mr. Tuấn)

6 星越旅館 Đường Phạm Hồng Thái , tp Vinh 2 45 70 091 222 5073 (Mr. Khánh)

7 文化工作幹部培養與實驗中心 Số 257, đường Mai Thúc Loan, tx Cửa Lò 40 80
手機: 091 207 2311

(Mr. Việt)

8 一號錄英旅館 Số 224, đường Bình Minh, Tx Cửa Lò 29 58 Ms. Tân: 0913 357 987

9 商業與觀光三專職業教育中心 Số 14, đường Sào Nam, Tx Cửa Lò 100 200 Mr. Nguyên: 0904 535 535

10 二號40A會門安養團 Số 230, đường Bình Minh, Tx Cửa Lò 146 292 Mr. Hùng: 0983.238.799

11 爐門芒青酒店 Số 231, đường Bình Minh, Tx Cửa Lò 4 249 498 Mr. Tuấn: 0934 502 888

12 建設部招待所 Số 216, đường Bình Minh, Tx Cửa Lò 165 330 Mr. Quang: 0989 093 380

13 382賓館 Số 15, đường Bình Minh, Tx Cửa Lò 85 170 Mr. Bình: 091 157 2888

14 王環旅館 Số 34, đại lộ Lê Nin, Tp Vinh 28 41 Mr. Sâm: 0914 377 438

十三

1 洞海海登旅館
Đường Võ Nguyên Giáp, xã Bảo Ninh, 

Tp Đồng Hới
賓館 112 112

2 北中部地區童少年活動中心 Đường Trương Pháp, tp Đồng Hới 賓館 22 22

十四

暫無檢疫旅館資訊

十五

1

KS Sông Quê 家鄉河飯店

Thôn 2, xã Thiệu Đô, H.Thiệu Hóa 

紹化縣紹都鄉2村

1 13 20 Đỗ Trung Hiếu- 033 5133078 không có dịch vụ 

ăn uống đi kèm v

à các dịch vụ khá

c 無餐飲及其他

服務
2

KS Vinh Quyền 榮權飯店
Xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân 受春縣春

富鄉

CXH 未確

定

13 15 Lê Thị Quỳnh Nga: 0947 811555không có dịch vụ 

ăn uống đi kèm v

à các dịch vụ khá

c 無餐飲及其他

服務
3 KS Giang Sơn 江山飯店

xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia 靜嘉縣海

燕鄉
2 48 70 Nguyễn Thị Hoa: 0975 421135

4 KS Lĩnh Nam 嶺南飯店
xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia  靜嘉縣新

民鄉
1 25 43 Hoàng Văn Nam: 0969 051999

5
KS Thanh Nhàn 清閒飯店

Thôn Đại Đồng. TT Phong Sơn, huyện 

Cẩm Thủy 錦水縣風扇鎮大同村

1 19 38
Phạm Văn Thanh: 0913 352204

廣平省

廣治省

清化省



6 KS Thiên Ý  天意飯店 757 Bà Triêu, Đông Thọ 東壽坊趙夫人

路757號

4 170 270
Lê Văn Dũng: 0378 999666

7 KS Lam Kinh 藍京飯店 Đông Hương, TP Thanh Hóa 

清化市東鄉坊

CXH 未確

定

174 300

Nguyễn Phi Hùng: 0978 587555

Có các dịch vụ: 

Ăn, uống, 

Karaoke, tập 
8 Ks Ngọc Ly 5 玉璃5號飯店 36 Đinh Liệt, tp Thanh Hóa

清化市丁列街36號

CXH 未確

定

26 50
Phạm Thành Dũng: 0903 439260

9 KS Quang Vinh光榮飯店 Khu phố 7. P. Ngọc Trạo, 

TX Bỉm Sơn 秉山鎮玉照坊第7區

2 52 70
Lê Thị Lương: 02373 763666

Hiện đã và đang 

đón khách cách 

10 Nhà khách huyện Hoằng Hóa 

恆化飯店

Khu Du lịch Hải Tiến, H.Hoằng Hóa 

 

恆化縣 海進旅遊區

CXH 未確

定

27 54

Đỗ Trường Minh: 0978 423856

11 KS Bình Minh 平明飯店 Khu Du lịch Hải Tiến, H.Hoằng Hóa

恆化縣 海進旅遊區

2 120 240 Nguyễn Văn Trung: 0969 

358123/ 0919 635696

12 KS Green 

Green 飯店

Khu Du lịch Hải Tiến, H.Hoằng Hóa

恆化縣 海進旅遊區

2 40 80
Trương Thị Tươi: 0355 513962

13 Nhà nghỉ Hùng Thúy 雄翠飯店 Khu 4, TT Sơn Lư, H. Quan Sơn 12 18
Phạm Thị Thúy: 0978 776495

không có dịch vụ 

ăn uống

14 KS Biển Nhớ 想海飯店 Đ.Hồ Xuân Hương, TP Sầm Sơn 

琴山市胡春香路

3 70 129

Trần Thị Nhung: 0237 3821822

15 KS Bộ Xây Dựng 建設部飯店 Đ.Hồ Xuân Hương, TP Sầm Sơn

琴山市胡春香路

CXH 未確

定

80 160

Nguyễn Lương Ngọc: 0979 737898

16 KS Phú Gia 富家飯店 CXH 未確

定

18 40 Phùng Thị Huê: 0942 102 582/ 

0915 902859

無餐飲服務

十六

1 Sun and Sea Resort
Số 2 Nguyễn Lữ, TT Thuận An, H.Phú 

Vang, TT Huế, Việt Nam
3 30 60

0934963566

Website: 

sunandsearesort.com.vn

E-mail: 

info@sunandsearesort.com.vn

2 奠邊旅館
số 7 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Ninh, Tp Hu

ế
38 70 02343821678

3 護理中心 Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc 39 78 0905256655

十七

暫無檢疫旅館資訊

順化省

北江省



十八

暫無檢疫旅館資訊

十九

暫無檢疫旅館資訊

二十

暫無檢疫旅館資訊

二十一

暫無檢疫旅館資訊

二十二

暫無檢疫旅館資訊

二十三

1
Khách sạn Vân Long

 雲龍飯店

Số 801, đường Trần Phú, phường Cẩm 

Thủy, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh 

廣寧省錦普市陳富路801號

18 41

2 Khách sạn Đức Thịnh

Tổ 2, khu 3b, phường Cẩm Thịnh, thành 

phố Cẩm Phả, Quảng Ninh 廣寧省錦普

市錦盛坊3B區2組

29 53

3
Khách sạn Việt Hoàng 24

越黃24號飯店

Số 183, Bà Triệu, phường Cẩm Đông, thà

nh phố Cẩm Phả, Quảng Ninh  廣寧省錦

普市趙婆路183號

13 22

4
Khách sạn Hương Cảng 香港飯

店

Phố Ngô Quyền, thị trấn Quảng Hà, 

huyện Hải Hà, Quảng Ninh 廣寧省海河

縣廣河鎮吳權街

35 54

5
Khách sạn Bảo Minh 

寶明飯店

Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt 

Nam廣寧省 下龍市
4 122

6

Khách sạn Phát Linh

下龍Eastin 發玲飯店

Đại lộ Hạ Long Marine, Bãi Cháy, Thành 

phố Hạ Long, Quảng Ninh 廣寧省下龍

市下龍大道

5 324

7

Khách sạn Hạ Long Palace

下隆皇宮飯店

No. 1 - plot 20 Hung Thang East Urban, 

Bai Chay Ward, Ha Long City, Quang 

Ninh Province, Vietnam 廣寧省 下龍市

雄勝路1號

4 119

8
Khách sạn Mường Thanh

芒青飯店

Đại lộ Hạ Long Marine, Bãi Cháy, Thành 

phố Hạ Long, Quảng Ninh 廣寧省 下龍

市下龍大道

4 192

廣寧省

富壽省

北件省

高平省

河江省

諒山省



9
Vinpearl Resort & Spa Ha Long 

飯店

Đảo Rều, Bãi Cháy, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh廣寧省 下龍
市柔島

5 300

10
Khách sạn Novotel 

 Novotel  飯店

160 Ha Long Road, Bai Chay Ward Ha 

Long City, Quang Ninh 廣寧省 下龍市

下龍大道160

4 225

11
Khách sạn Hoa Sơn 

華山飯店

Khu Đông Thịnh , Phường Trần Phú, thà

nh phố Móng Cái, Quảng Ninh 廣寧省芒

街市陳富坊東盛區

42 124

12 Nhà nghỉ Khe Chàm 棧溪飯店
Khu Tràng Lộ, Phường Trà Cổ, thành phố 

Móng Cái, Quảng Ninh
31 90

13
Nhà nghỉ Hoàng Hiệp

黃協飯店

Số 12 Hoàng Quốc Việt, Phường Trần Ph

ú, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh廣寧

省芒街市陳富坊黃國越路12號

28 56

14
Nhà nghỉ Hồng Hạnh 

紅杏飯店

Số 05 Vạn Ninh, phường Trần Phú, thành 

phố Móng Cái, Quảng Ninh 廣寧省芒街

市陳富坊萬寧街5號

14 28

15
Nhà nghỉ Quốc Phiên

國潘飯店

Số 07 Vạn Ninh, phường Trần Phú, thành 

phố Móng Cái, Quảng Ninh
12 24

16
Khách sạn FLC Grand Hạ Long 

FLC Grand夏隆飯店

Phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh廣寧省下龍市鴻海坊
5 649 1298

17 Khách sạn Pearl hotel

Block 81, KĐT Tuần Châu Marina, thành 

phố Hạ Long, Quảng Ninh 廣寧省下龍

市尋珠島區81組

3 69 150

18
Khách sạn Hạ Long Harbour

下龍Harbour飯店

Lô C, Cảng Ngọc Châu, đảo Tuần Châu, 

thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
4 111 236

二十四

暫無檢疫旅館資訊

二十五

暫無檢疫旅館資訊

二十六

暫無檢疫旅館資訊

二十七

暫無檢疫旅館資訊

二十八

暫無檢疫旅館資訊

太原省

宣光省

奠邊省

和平省

萊州省



二十九

暫無檢疫旅館資訊

三十

暫無檢疫旅館資訊

三十一

如月2號
Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Yên 

Thịnh, Tp. Yên Bái
2星級旅館 28 45 0987 873 666

7個雙床房

5個三床房

16個單床房

老街省

山羅省

安沛省


